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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

TỈNH VĨNH LONG 
 

 

Bản án số: 99/2023/DS-ST 

Ngày: 09-8-2023 
  /v tr n     p   p   n    n s   

      N   MC  S      n    n v      o   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                                                                  
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đo n   ị K m Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn    ạm  ăn   ; 

2. B  Đặn  N ọ    u.  

- Thư ký phiên tòa: B  B     ị B  D  m -            án n  n   n t  n  p ố 

 ĩn  Lon , tỉn   ĩn  Lon . 

N    09 t án  8 năm 2023, tạ  tr  s      án n  n   n t  n  p ố  ĩn  Lon , tỉn  

 ĩn  Lon    t    s  t  m   n       v  án t      số: 157/2023/ LS -DS n    17 

t án  5 năm 2023 v  tr n     p   p   n  v   t   sản t  o  u ết  ịn      v  án r  

  t    số: 119/2023/ Đ  S -DS n    30 t án  6 năm 2023,       á     n  s : 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần S (Ngân hàng); tr  s : Số B, 

  ờn  N, p  ờn   ,  uận C,    n  p ố    C   M n ; 

Ng  i đ i di n theo pháp  u t: B  N u  n Đứ    ạ   D - C ứ  v :   n    ám 

 ố          ứn  n ận ĐKDN C n  t  C  p  n  ăn     t          n t ứ 41, n    

26/12/2022,  u ết  ịn  số: 3979/2022/ Đ-NS n    30/6/2022 ;  

Ng  i đ i di n theo ủy quy n của nguyên đơn: Ông Lê  ăn   - C ứ  v :   ám 

 ố  Chi nhánh V         ứn  n ận  ăn      oạt   n      n án ;  ăn     t          n 

t ứ 10, n    12/5/2023 v   u ết  ịn  số: 3270/2022/ Đ- L n    26/12/2022 v  

 u ết  ịn  số: 1777/2023/ Đ-  NNL n    05/5/2023 ;  

Ông Lê Văn T ủy quy n   i cho: Ông Lê  u n K - C ứ  v :       ám  ố  Chi 

nhánh V          qu  n số: 101/2023/   -CN L n    11/5/2023  v   n  N u  n 

Phú Q - C u ên v ên  uản    n      N  n   n      n  mạ  C  p  n S Chi nhánh V 

         qu  n số: 111/2023/   -CN L n    11/5/2023 ;  ị    ỉ: Số C, Đ ờn  C, 

   ờn  A, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon ;       n   n   t    v n  mặt  

 .    đơn: Bà Hồ Xuân H, s n  năm 1979; n      trú: Số B,   ờn   ,    ờn  D, 

t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon ;  v n  mặt  
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   ron    n         n n    24/3/2023 v   á  t      u   ứn   ứ    tạ     v  án, 

tron  quá tr n    ả  qu ết v  án   n  n   tạ  p  ên t   s  t  m, n  ờ   ạ     n   p 

p áp     n u ên   n  n  N u  n   ú   tr n     : 

N    07/12/2015, N  n   n        vớ         u n     p   n  s    n  t ẻ t n 

  n           n  ị   p t ẻ t n   n    êm   p   n   số t ẻ    356480–3325 vớ        
Xuân H.    o t    t uận tạ    p   n , N  n   n       n      p 01 t ẻ t n   n  vớ  

 ạn mứ  s    n     15.000.000  n ; t ờ   ạn s    n  t ẻ  ến t án  5/2024;     su t 

tạ  t ờ     m m  t ẻ    2,5 /t án       su t t        t  o t n  t ờ         N  n   n  ; 

    quá  ạn   n  150      su t v   tron   ạn      quá  ạn    3,75 /t án  ; m        

t êu   n   á n  n;   n  t ứ  trả     m   t án  v o n     uố    n      t án ; m   

t án  trả n   ố  05 /t n  số t  n v    uố    . Đ  t       n   p   n     H    n  ĩ  

v  t  n  toán n   ố  v  n      t  o t    t uận v o n    31    n   ị     n  t án ,   t 

  u trả t  n    31/12/2015. 

 ron  quá tr n  t       n    o  ị      c th  hi n chi tiết trên bảng sao kê quá 

hạn thẻ, thứ t  thanh toán thẻ tín d n   ăn  ứ t  o Đ  u 22 c a bản    u khoản v     u 

ki n phát hành và s  d ng thẻ tín d ng c a N  n   n      n  mại C  ph n S; bà H 

   v  p ạm n  ĩ  v  t  n  toán  Đ  u 23 c a bản    u khoản v     u ki n phát hành s  

d ng thẻ tín d ng c   N  n   n  . N    30/06/2022, N  n   n     tạm khóa quy n 

s  d ng thẻ và chuy n toàn b     n  còn thiếu sang n  quá hạn t n  t  ngày 
30/6/2022;  ến ngày 14/7/2023 bà H tiếp t c trả n  vay là 18.110.000  n   m ời tám 

tri u m t trăm m ờ  n   n   ng), tính  ến n    09/8/2023,    H   n p ả  t  n  toán 

  o N  n   n     8.896.175  n ; N u ên   n         n v  n  ờ   ạ     n   p p áp 

    n u ên   n,  n  Nguy n Phú Q  êu   u     án   ả  qu ết: Bu      H trả    

8.896.175  n   tron    :    n gố  0  ng, ti n     quá  ạn 8.896.175  ng);  

Đ    ứn  m n    o  êu   u     m n , n u ên   n    n p  á  t      u,   ứn   ứ 

  m t  o   n         n   m:   ẻ t n   n  số 356480–3325,         n  ị   p t ẻ t n 

  n    êm   p   n . N o   r ,   n     á  t      u,   ứn   ứ   n t  ết   á   ảm  ảo 

t   t   tố t n  t  o qu   ịn  p áp  uật      ả  qu ết v  án. 

   ron  quá tr n    ả  qu ết v  án     án    t ến   n    n         ứn   ứ v  

      ả   ún  t  o tr n  t  t   t   tố t n  n  n     H v n  mặt    n         o,    

         án tốn   ạt t   t   tố t n    p    t  o qu   ịn      p áp  uật. Do   , p  ên 

 ọp    m tr  v       o n p, t ếp  ận,   n         ứn   ứ  ị   n    n  t  m     v  

   n  t ến   n        ả       vớ  n u ên   n. 

 ạ  p  ên t   s  t  m: Ôn  Q  ạ     n   o N  n   n       n   n   t    v n  
mặt; tron    n  n  Q  êu   u    H trả n  cho Ngân hàn ,   m t  o  ản  s o  ê n  

quá hạn thẻ  ến n      t   , n u ên   n  êu   u bà H trả 8.896.175  n   tron    : 

Ti n gố  0  ng, ti n     quá  ạn 8.896.175  ng); bà H v n  mặt tạ  p  ên t    ến   n 

       n         o. 

Đ  n  s     n   u t tr n    ứn   ứ n o mớ . 

NH N   NH CỦA TÒA ÁN  

Căn  ứ v o t      u,   ứn   ứ           m   t tạ  p  ên t  ,  ết quả tr n  t n  

tạ  p  ên t  .       n    t    n ận  ịn :  

 1     tố t n : N  n   n          n  êu   u    H trả n      8.896.175  n ,    H 

v n  mặt tron  suốt quá tr n    ả  qu ết v  án.   t   ứn   ứ    tron     s  v  án v  

  n    n  ị   t    v n  mặt        n  s  tạ  p  ên t  ,       n    t     á   ịn      

     p   n  v   t   sản      qu   ịn  tạ  Đ  u 463     B   uật D n s  năm 2015;    
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H trú tạ  số B,   ờn   ,    ờn  D, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon . Căn  ứ   oản 3 

Đ  u 26,   oản 1 Đ  u 35,   oản 1 Đ  u 39     B   uật  ố t n    n s  năm 2015, v  

án t u   t  m qu  n   ả  qu ết         án n  n   n t  n  p ố  ĩn  Lon ; 

Cá     n  s  v n  mặt tạ  p  ên t   t  o qu   ịn  tạ     m     oản 2 Đ  u 227, 

Đ  u 228     B   uật  ố t n    n s  v     m     oản 2 Đ  u 6     N  ị qu ết số: 
04/2017/N - Đ   n    05/5/2017           n     m p án     án n  n   n tố  

  o, t ến   n    t    v  án v n  mặt  á     n  s . 

 2    t  êu   u         n     N  n   n .  

 2.1     t  n  ố : Căn  ứ         n  ị   p t ẻ t n   n    êm   p   n  số t ẻ 

356480–3325              N  n   n  v     H,   n    n  ị    ỉ số B,   ờn   , 

   ờn  D, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon ,   p   n  t      n t ẻ p át   n  số t  n 

15.000.000  n        t ật; tron  quá tr n    ả  qu ết v  án     án    t  n   áo   o    

H   ết  êu   u         n     N  n   n  v   á  t   t   tố t n    p    t  o qu   ịn  tạ  

  oản 5 Đ  u 177, Đ  u 179     B   uật  ố t n    n s  n  n     H v n v n  mặt;    

H v  p ạm n  ĩ  v  trả n  tạ    p   n ,   ứn   ứ n u ên   n     r      á   ịn   êu 

  u        ăn  ứ v    p p áp. Đến n      t       H    trả  ết n   ố , nên       n  

  t       n    m   t n   ố         ăn  ứ; 

 2.2     t  n    : Căn  ứ   p   n       ên    t    t uận     su t,   t t    s  

t    t uận mứ           á     n  s     n  p   t u   v o B   uật D n s  m       
   u   ỉn  t  o Luật Cá  t    ứ  t n   n  năm 2010       s      ,    sun  năm 

2017 ,      ên t    t uận     su t    t  n u  n nên  ăn  ứ  á  Đ  u 91, 95, 98 v  

   n  t  số: 39/2016/  -N NN n    30/12/2016 v  v      ớn    n t    ứ  t n 

  n    o v     n    n     t N m  ố  vớ    á     n  t  o     su t t    t uận. Do   , 

N  n   n   êu   u    H trả t  n n      p át s n  t  n    30/6/202  ến n      t    s  

t  m  n    09/8/2023  t  o mứ      t    t uận tạ    p   n     8.896.175  n        

   s     p n ận, p     p Đ  u 22      ản    u   oản v     u    n p át   n  v  s  

  n  t ẻ t n   n      N  n   n .  

[3]    án p  : N  n   n   êu   u    H trả 8.896.175  n ,            n    t    

   p n ận to n    nên t  o qu   ịn  tạ    oản 2 Đ  u 26     N  ị qu ết số: 

326/2016/ B     14 n    30/12/2016 qu   ịn  v  mứ  t u, m  n,   ảm, t u, n p 

quản    v  s    n  án p   v     p       án,  ị   n p ả    ịu to n    án p     n s  s  

t  m vớ  mứ  t u  05        á trị tr n     p      445.000  n ;  o n trả   o N  n 

  n  t  n tạm ứn  án p     n s  s  t  m    n p.  

Vì các  ẽ trên, 
 

QUYẾT   NH  

Căn  ứ    m     oản 2 Đ  u 227,   oản 3 Đ  u 228     B   uật  ố t n    n s  

v     m  ,   oản 2, Đ  u 6     N  ị qu ết số: 04/2017/N - Đ   n    05/5/2017     

      n     m p án     án n  n   n tố    o; 

 p   n   á  Đ  u 91, 95, 98     Luật Cá  t    ứ  t n   n  năm 2010       s   

   ,    sun  năm 2017 ;    n  t  số: 39/2016/  -N NN n    30/12/2016; áp   n  

 á  Đ  u 463, 466     B   uật D n s  năm 2015;  

Căn  ứ Đ  u 147     B   uật  ố t n    n s ; áp   n    oản 2 Đ  u 26     N  ị 

qu ết số: 326/2016/ B     14 n    30/12/2016 qu   ịn  v  mứ  t u, m  n,   ảm, 

t u, n p quản    v  s    n  án p   v     p       án.  u ên   : 



 

 

4 

 

   V  n i  ung: 

C  p n ận  êu   u         n     N  n   n      n  mạ  C  p  n S;  

Bu          u n      n  ĩ  v  trả   o N  n   n      n  mạ  C  p  n S là 

8.896.175  n   tron    : N   ố  0  n ; n      quá  ạn 8.896.175  n  . 

   V   n ph   ân     ơ  hẩm   

 2.1. Bu   bà     u n   p ả  n p t  n án p     n s  s  t  m 445.000  n    ốn 

trăm  ốn m     ăm n   n   n  ; 

 2.2. N  n   n      n  mạ  C  p  n S      n ận  ạ  t  n tạm ứn  án p      

610.000   n   sáu trăm m ờ  n   n   n      n p t  o   ên     t u t  n số N
0
 0002062 

n    09/5/2023 tạ  C             n  án   n s  t  n  p ố  ĩn  Lon .  

 r ờn    p Bản án,  u ết  ịn       t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 Luật     

  n  án   n s  t   N  ờ       t     n  án   n s , N  ờ  p ả  t     n  án   n s     

qu  n t    t uận t     n  án, qu  n  êu   u t     n  án, t  n u  n t     n  án  oặ  

 ị   ỡn    ế t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á  Đ  u 6, 7 v  9 Luật       n  án   n s ; 

t ờ     u t     n  án      t       n t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 30 Luật       n  án   n 

s . 

Cá     n  s     qu  n   m   n   án   áo tron  t ờ   ạn 15  m ờ   ăm  n       

t  n    tu ên án,    n  s  v n  mặt tạ  p  ên t   t   t ờ   ạn   án   áo t n  t  n    

n ận      Bản án  oặ       tốn   ạt   p   . 
 

Nơi nhận:                                                     
- Cá     n  s ; 
- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

-  AND tỉn   L; 

- L u   ,    s  v  án.                                                                                  

TM  HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 
 
 

 
 

 oàn Thị Kim Yến 

 

 


